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THUYẾT MINH
Về việc xây dựng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

I. Cơ sở về việc xây dựng Bộ chuẩn phát triển trẻ em (PTTE) 5 tuổi 
1. Cơ sở pháp lý
- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…” đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: Đổi mới đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục (GD) từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Gắn GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD… Từ đây có thể thấy, chủ trương nhấn mạnh đến quan điểm “phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. 
Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đối với GDMN, trong đó nhiệm vụ số 3 nên rõ: Rà soát, điều chỉnh Chương trình GDMN bảo đảm thực hiện mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
[bookmark: dieu_16]	- Luật trẻ em số 102/2016/QH13, tại khoản 2 điều 4 có nêu về Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Tại Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu có quy định khoản 1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; 2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Điều 9, Điều 44 Quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cộng đồng; trách nhiệm của nhà nước và phối hợp liên ngành trong trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo vệ quyền, bổn phận của trẻ em và Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học; Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em …
[bookmark: dieu_8]- Thực hiện Luật GD số 43/2019/QH14 tại Điều 8, khoản 1. Chương trình GD thể hiện mục tiêu GD; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học và Điều 25, khoản 1, điểm b) Quy định yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, các hoạt động GD, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GD, môi trường GD, đánh giá sự phát triển của trẻ em;
- Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-TTg về Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án, trong đó có nhiệm vụ số 7.1. “Xây dựng chuẩn PTTE mầm non theo độ tuổi”.
2. Cơ sở khoa học
Việc nghiên cứu xây dựng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi dựa trên một số lý thuyết về sự phát triển của trẻ em và các kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan sau đây.
2.1. Các lý thuyết về sự phát triển của trẻ mầm non
2.1.1. Lý thuyết về vùng phát triển gần nhất
Theo L.X. Vygotsky, trẻ em phát triển trí tuệ thông qua quá trình cùng hoạt động, hợp tác với người lớn và với những trẻ khác. Trong quá trình phát triển này, mỗi trẻ em đều có hai vùng phát triển: (i) Vùng phát triển hiện tại (ZAD): tại mức độ này, các chức năng tâm lý đã đạt độ chín muồi, thể hiện khi trẻ tự mình giải quyết nhiệm vụ không cần giúp đỡ từ bên ngoài và (ii) Vùng phát triển gần (ZPD): tại mức độ này, các chức năng tâm lý đang trưởng thành nhưng chưa chín muồi, thể hiện khi trẻ chỉ hoàn thành được nhiệm vụ thông qua sự hợp tác hay sự giúp đỡ của người khác. 
Quan điểm về vùng phát triển gần nhất của L.X. Vygotsky đòi hỏi rằng, khi xây dựng chuẩn phát triển trẻ em, cần phải căn cứ vào các đặc trưng tâm lý của đối tượng chuẩn/ trẻ em ở từng cũng như xác định được một cách tương đối chính xác mức độ phát/ tiến triển đối với các lĩnh vực phát triển liên quan đang được nghiên cứu. Căn cứ này sẽ giúp việc mô tả các chuẩn sát với đặc điểm của đối tượng đang quan tâm/ nghiên cứu. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi hiện hành về cơ bản vẫn đáp ứng được trên thực tế, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay một số chuẩn và chỉ số trong chuẩn trở nên dễ hoặc quá dễ đối với trẻ em, mà cần chú ý đến vùng phát triển gần của trẻ[footnoteRef:1]. [1:  TS Đặng Xuân Cương (2020), Tóm tắt một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quy trình xây dựng chuẩn phát triển trẻ em. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. ] 

[bookmark: _Hlk138695545]2.1.2. Tầm quan trọng của 1000 ngày đầu đời[footnoteRef:2]. Các công trình nghiên cứu về GD trẻ thơ trên thế giới đều cho rằng: Sự phát triển trong những năm đầu đời quyết định tương lai của cả cuộc đời, bởi giai đoạn từ sơ sinh đến tám tuổi và đặc biệt là từ khi sinh ra đến tuổi lên ba là thời điểm quan trọng đối với sự phát triển não bộ của trẻ em. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm Giáo sư Richard Weissbourd (Đại học Harvard) cho thấy có 3 giai đoạn vàng trong quá trình phát triển trí não của trẻ, đó là các giai đoạn: 0 - 3 tuổi, 5 - 7 tuổi và 8 - 10 tuổi. (i) Giai đoạn vàng 0-3 tuổi - là giai đoạn trẻ tò mò với thế giới xung quanh và khao khát khám phá sự vật hiện tượng gần gũi. Trẻ nhỏ đặc biệt thích bắt chước hành vi của người khác. Những cử chỉ, hành động, lời nói của người lớn sẽ được ghi nhớ vào não bộ của trẻ, sau đó hình thành nên hành vi của trẻ. Lúc này, não của trẻ có 3 chức năng hoạt động chính: tiếp thu sự mới lạ, lặp lại và cuối cùng là ghi nhớ. Thời gian trẻ ghi nhớ vô cùng nhanh, cao gấp 4 lần so với thời gian ghi nhớ của người ở tuổi trưởng thành; (ii) Giai đoạn vàng 5 - 7 tuổi - Ở độ tuổi này việc tiếp thu và học hỏi cái mới rất nhanh, tuy nhiên trẻ chưa biết phân biệt đúng sai, nên đôi khi học cả điều tốt và điều xấu. Yếu tố xúc cảm, sự hứng thú và ham muốn tìm tòi khám phá thế giới xung quanh gần gũi cần được hình thành từ rất sớm. Nhiệm vụ của người lớn là xây dựng một nền tảng vững chắc đến học tập sớm cho trẻ lứa tuổi mầm non; (iii) Giai đoạn vàng 8 - 10 tuổi - Đây là giai đoạn mà các cảm xúc cạnh tranh, tư duy chiến thắng của trẻ phát triển mạnh mẽ.  [2:  Báo cáo Unicef “Early moments matter for every child”; Tóm tắt loạt bài của tạp chí The Lancet: Thúc đẩy phát triển trẻ thơ từ khoa học tới nhân rộng quy mô (10/2016)
] 

Từ học thuyết về giai đoạn vàng trong quá trình phát triển trí não của trẻ, khi xây dựng chuẩn, cần quan tâm đúng mức đến đặc điểm phát triển trong từng giai đoạn, trong đó giai đoạn từ 5-7 tuổi luôn phải quan tâm đến yếu tố cảm xúc, sự hứng thú và ham muốn hiểu biết của trẻ. Trong Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi hiện hành tuy đã chú ý đến yếu tố cảm xúc của trẻ, nhưng vẫn cần quan tâm đến nhận biết cảm xúc, thể hiện và quản lý cảm xúc của bản thân. Mặt khác, Bộ chuẩn còn chưa chú ý nhiều đến xây dựng hứng thú học tập sớm ở trẻ.
2.1.3. Lý thuyết đa trí tuệ của trẻ MN: Thuyết đa trí tuệ là một lý thuyết về trí thông minh của con người được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng, được nghiên cứu và công bố bởi tiến sĩ Howard Gardner. Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau "là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa" và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. Có nhiều dạng trí thông minh, trong đó cơ bản là 8 dạng: thể chất- vận đông; không gian- thị giác; âm nhạc- thính giác; toàn- logic; thiên nhiên; giao tiếp; ngôn ngữ; xã hội. Để giải quyết một vấn đề “có thực” trong cuộc sống thì con người không thể huy động duy nhất một mặt trí năng nào đó mà kết hợp các mặt trí năng liên quan với nhau. Sự kết hợp đó tạo thành năng lực cá nhân. Bằng phân tích này H. Gardner đã thể hiện sự đồng tình với các tác giả trên rằng năng lực phải được thể hiện thông qua hoạt động có kết quả và có thể đánh giá hoặc đo đạc được. Đây là những căn cứ để xác định các lĩnh vực phát triển toàn diện (thể chất và vận động; ngôn ngữ và giao tiếp; nhận thức; tình cảm-xã hội và thẫm mỹ) của trẻ em khi xây dựng chuẩn.  
2.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng Bộ chuẩn theo tiếp cận năng lực
2.2.1. Cấu trúc năng lực và cấu trúc của Bộ chuẩn
[bookmark: _Hlk107418832]"Năng lực được thể hiện như một hệ thống khả năng, sự thành thạo hoặc những kĩ năng thiết yếu, có thể giúp con người đủ điều kiện vươn tới một mục đích cụ thể". J. Coolahan (Uỷ ban châu Âu 1996, p 26) cho rằng: Năng lực được xem như là "những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành giáo dục". Có thể hiểu: năng lực là tổ hợp của kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số đặc trưng của cá nhân như tố chất, hứng thú, niềm tin… giúp chủ thể giải quyết hiệu quả các vấn đề của cuộc sống. Có thể cách phát biểu có khác nhau, nhưng các cách hiểu trên đều khẳng định: Nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện, là phải biết làm (know-how), chứ không chỉ biết và hiểu (know-what).
Đối với lứa tuổi mầm non năng lực cần đạt của trẻ mầm non là tổ hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ được kết hợp hợp lý giúp trẻ hành động và giải quyết vấn đề trong bối cảnh cụ thể. 
Cấu trúc của năng lực được xem xét theo hướng: cấu trúc năng lực bộ phận và nguồn lực hợp thành. Theo đó mỗi năng lực chung hoặc đặc thù đều được phân tích thành các năng lực bộ phận. Tiếp theo, mỗi năng lực bộ phận lại được phân tích thành các năng lực bộ phận ở bậc thấp hơn, cụ thể hơn, cho đến khi xác định được các hành vi thể hiện ra bên ngoài của chúng – đây là cơ sở để để thiết kế Bộ chuẩn theo các cấp độ: Lĩnh vực, chuẩn, chỉ số, chỉ báo; đồng thời năng lực của trẻ năm tuổi thể hiện trong Bộ chuẩn phải đảm bảo liên thông với các năng lực của học sinh phổ thông. 
2.2.2.  Lý thuyết về giải thích dựa trên tiêu chí của Robert Glaser, Nhà tâm lý học người Mỹ (1921 - 2012) đã phát triển khung lý thuyết giải thích dựa trên tiêu chí (criterion-referenced interpretation). Theo đó, thành tích của mỗi trẻ được mô tả thông qua các tiêu chí cũng như mức độ đạt được cụ thể của việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Lý thuyết này giả định rằng, có một đường phát triển liên tục và mỗi cá nhân sẽ được xác định một vị trí và chỉ ra mức độ đạt được của cá nhân trên đường phát triển đó. Đây là cách giúp các nhà khoa học định hướng việc xây dựng các tiêu chuẩn và các tiêu chí trong chuẩn phát triển của trẻ em[footnoteRef:3]. [3:  TS Đặng Xuân Cương (2020), Tóm tắt một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quy trình xây dựng chuẩn phát triển trẻ em. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. ] 

2.2.3. Mô hình phân loại khoa học các mức độ trí năng mà người học có thể đạt được của nhà tâm lý GD Benjamin Bloom đã đưa ra (1956). Bloom phân loại mục tiêu GD theo hai lĩnh vực tri thức (cognitive domain) và cảm xúc (affective domain). Theo Bloom, lĩnh vực tri thức được chia thành sáu phạm trù chủ yếu, sắp xếp theo mức độ tăng dần gồm Biết (Knowledge), Hiểu (Comprehension), Ứng dụng (Application), Phân tích (Analysis), Tổng hợp (Synthesis) và Đánh giá (Evaluation).“Phân loại Bloom” được dùng như là công cụ quan trọng trong xây dựng mục tiêu GD, đo lường GD, đặt câu hỏi trong giảng dạy và nghiên cứu, xây dựng và thiết kế bài giảng cũng như hướng dẫn giảng dạy để đạt mục tiêu đã đề ra. Từ mô hình phân loại của Bloom gợi giúp cho nhà khoa học xây dựng chuẩn và chỉ số cần dựa vào thang này để có thể lượng hóa được mức độ đạt được của người học[footnoteRef:4]. [4:   Dương Trọng Tấn - Sơ bộ về các lý thuyết của Bloom, Dreyfus và Kolb] 

Quá trình phát triển của trẻ trải dài với các mốc khác nhau theo từng lĩnh vực phát triển thể chất; phát triển tình cảm - xã hội; phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; phát triển nhận thức; phát triển thẩm mỹ... Khi xây dựng các chuẩn và chỉ số trong Bộ chuẩn cần phải sử dụng đúng những thuật ngữ phù hợp để có thể lượng hóa được năng lực của trẻ theo thang phân loại của Benjamin Bloom. 2.2.4. So sánh tiếp cận năng lực trong chuẩn học sinh phổ thông và trẻ em năm tuổi MN
Bước sang thế kỉ 21, xã hội phát triển với tốc độ nhanh như vũ bão, cùng với những biến đổi liên tục và khôn lường. Để chuẩn bị cho thế hệ trẻ đối mặt và đứng vững trước những thách thức của đời sống, ngày nay giáo dục của các quốc gia chú trọng và quan tâm đầu tư hơn bao giờ hết. Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi đóng vai trò quan trọng làm kim chỉ nam cho việc đổi mới Chương trình giáo dục bởi “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là những tuyên bố thể hiện sự mong đợi về những gì trẻ nên biết và có thể làm được”. Cũng chính từ Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để xây dựng hệ thống kết quả đầu ra/ kết quả mong đợi của quá trình giáo dục. Do đó, Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi được xác định xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, làm căn cứ cho việc đổi mới Chương trình giáo dục mầm non mới. Xu thế xây dựng chuẩn phát triển trẻ em và thiết kế chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực được khá nhiều quốc gia quan tâm, vận dụng.
Đối chiếu và so sánh giữa định hướng năng lực và giá trị của GDMN với GD phổ thông, cho thấy có sự liên thông trong định hướng quá trình giáo dục ở Việt Nam.
Bảng so sánh tính liên thông các giá trị và năng lực của GDMN và GDPT
	Nội dung
	GDMN
	GDPT

	
	Nội dung
	Lĩnh vực thể hiện
	

	Các giá trị
	+ Yêu thương
+ Tôn trọng
+ Trung thực
+ Trách nhiệm
	
Được thể hiện qua các lĩnh vực giáo dục phát triển
	+ Yêu nước
+ Nhân ái
+ Chăm chỉ
+ Trung thực
+ Trách nhiệm

	Các năng lực chung
	+ Tự chủ và tự học
	Lĩnh vực tiếp cận với việc học
	
+ Tự chủ và tự học
+ Giao tiếp và hợp tác

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo

	
	+ Giao tiếp 
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; lĩnh vực tình càm và quan hệ xã hội
	

	
	+ Thích ứng 
	Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	
	+ Sáng tạo 
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	

	
	+ Hợp tác
	Lĩnh vực tiếp cận với việc học; Lĩnh vực tình cảm và quan hệ xã hội; 
	

	
	+ Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
	Lĩnh vực tiếp cận với việc học;
	

	Các năng lực chuyên môn
	+ Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp
+ Phát triển nhận thức
+ Phát triển thể chất
+ Phát triển thẩm mỹ
+ Phát triển Tình cảm và quan hệ xã hội
+ Tiếp cận đến học tập
	

Các lĩnh vực phát triển của trẻ em
	+ Ngôn ngữ
+ Tính toán
+ Tin học
+ Thể chất
+ Thẩm mỹ
+ Công nghệ
+ Tìm hiểu tự nhiên và xã hội.


Từ bảng so sánh có thể thấy các giá trị và năng lực chung, năng lực chuyên môn giữa GDMN và GDPT có những điểm tương đồng để phát triển ở cá nhân trẻ em.
3. Cơ sở thực tiễn 
3.1. Các chuẩn phát triển trẻ em trên thế giới 
3.1.1. Xu hướng nghiên cứu và xây dựng “Chuẩn học tập và phát triển trẻ em” (Early learning and development Standards) của các nước trên thế giới. 
Để thực hiện việc xây dựng Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, nhóm biên soạn đã nghiên cứu 39 chuẩn học tập và phát triển trẻ em của các nước Châu Âu, Mỹ, Úc và Châu Á (Phụ lục 1). Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chuẩn phát triển trẻ em của các nước có một số đặc điểm sau:
Bộ chuẩn - Tên chuẩn các nước thường sử dụng là: “Chuẩn học tập và phát triển sớm” (Early Learning and Development Standards) hay “Chuẩn học tập sớm” (Early Learning Standards) để khẳng định việc học của trẻ em mầm non, đúng như Jean Piaget - nhà tâm lý học Thụy Sĩ nổi tiếng khẳng định: "Trẻ em kiến tạo nên hiểu biết của riêng chúng về thế giới và trẻ nhỏ học tốt nhất khi tự tạo ra việc học tập của riêng mình". Trẻ em là những người học chủ động thông qua các hoạt động yêu thích. Chỉ một số ít nước gọi tên “Chuẩn phát triển sớm” (Early development standards).  Đây là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới quan niệm về chuẩn đối với trẻ. Các tiêu chuẩn được xây dựng và phát triển thành “Bộ tiêu chuẩn” – gồm các tiêu chuẩn cho từng độ tuổi từ khi sinh đến khi bước vào lớp 1 (từ 0 đến 6 tuổi); một số nước xây dựng Bộ chuẩn cho trẻ đến 8 tuổi. Phần lớn, vai trò của người lớn là xây dựng một môi trường học tập với các hoạt động phù hợp để trẻ học qua chơi, khám phá và thực hành, giáo viên không phải là người dạy trẻ, không coi trẻ em là người học thụ động.
- “Bộ chuẩn học tập và phát triển sớm” ở các nước được xem xét, điều chỉnh/ hay xây dựng lại theo chu kì (có thể hàng năm điều chỉnh) hoặc sau 5 năm tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn mới cho phù hợp với bối cảnh thay đổi của thực tiễn giáo dục. Việc xây dựng chuẩn mới đều căn cứ, chọn lựa những điểm mạnh của chuẩn hiện hành và điều chỉnh bổ sung những điểm mới cho phù hợp với giáo dục mầm non của từng nước.
- Mục đích xây dựng chuẩn của các nước: “Bộ chuẩn học tập và phát triển sớm” được sử dụng làm căn cứ để xây dựng chương trình GDMN quốc gia và phát triển chương trình GDMN nhà trường (đây là 2 cấp độ khác nhau của chương trình). Từ Bộ tiêu chuẩn, các nhà giáo dục xây dựng kết quả mong đợi trong chương trình khung GDMN để các nhà trường có căn cứ phát triển chương trình GDMN theo định hướng, tầm nhìn, mục tiêu, nội dung, phương pháp… giáo dục của nhà trường. Ngoài ra, Bộ chuẩn còn là công cụ theo dõi, Bộ chuẩn đánh giá sự phát triển của các nhóm trẻ, dựa trên kết quả đó nhà trường phát triển chương trình giáo dục mầm non; tổ chức phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non; phát triển tài liệu tuyên truyền cho các bậc cha mẹ (người nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ) và đề xuất chính sách phát triển trẻ thơ và phát triển GDMN trên phạm vi cộng đồng, địa phương. Các nội dung của chuẩn và tiêu chí được xây dựng theo quan niệm “là những mong đợi/ kì vọng về những điều mà trẻ em biết và có thể làm được”.
- Cấu trúc “Bộ chuẩn học tập và phát triển sớm” của các nước: Cấu trúc tương đối giống nhau, bao gồm lĩnh vực, tiểu lĩnh vực, chuẩn và chỉ số. Tuy nhiên, số lượng lĩnh vực, tiểu lĩnh vực, chuẩn và chỉ số không giống nhau, mà tùy thuộc vào quan điểm xây dựng của từng nước, phù hợp với văn hóa, bối cảnh của từng nước. Song có một điều đáng lưu tâm, đó là nội dung của Chuẩn của các nước đề cập nhiều đến các lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển cảm xúc – quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức; Phát triển thẩm mỹ và Tiếp cận với việc học (đây là điểm mới và khác so với chuẩn phát triển trẻ em hiện hành của Việt Nam). Cũng có một số nước các lĩnh vực được chia theo lĩnh vực phát triển của trẻ hoặc theo nội dung học tập.
3.1.2. Thang đánh giá phát triển trẻ thơ khu vực Đông Á-TBD (EAP-ECDS). 
Nghiên cứu đã khẳng định 8 năm đầu đời của trẻ được định hình thông qua sự phát triển nhanh của não bộ và sự phát triển các năng lực cơ bản khiến cho thời thơ ấu là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Thang đánh giá là Bộ trắc nghiệm tâm lý nghiêm túc đầu tiên có bối cảnh cụ thể về phát triển trẻ thơ được xây dựng cho trẻ từ 3 - 5 tuổi khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Thang đánh giá đảm bảo tính toàn diện về các mặt của trẻ em bao gồm các chỉ số trên 7 lĩnh vực phát triển: Nhận thức; cảm xúc xã hội; vận động; ngôn ngữ và khả năng tiền đọc, viết; sức khỏe, vệ sinh và an toàn; kiến thức văn hóa và sự tham gia; tiếp cận với việc học.
Bộ thang đánh giá đầy đủ gồm 85 bài tập được xây dựng từ 1.738 chỉ số trích từ Bộ chuẩn phát triển và học tập giai đoạn đầu đời thông qua các cuộc kiểm tra thực tế tại 3 nước Đông Á và đã được kiểm nghiệm tại 7 nước đại diện trong khu vực. Bộ thang đánh giá tóm tắt (33 bài tập) được xây dựng dựa trên phân tích thống kê bởi điểm kiểm tra của trẻ em từ bảng đánh giá đầy đủ. 
Đội ngũ chuyên gia trong nhóm biên soạn đã khai thác những điểm mạnh của Thang đánh giá phát triển trẻ thơ khu vực Đông Á-Thái Bình Dương để vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi (mới), đó là (i) Trắc nghiệm tâm lý phù hợp với lứa tuổi của trẻ và đáng tin cậy; (ii) Thích nghi hóa với bối cảnh của Việt Nam trên nền chung với các nước; (iii) Đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ; (iv) Dễ sử dụng và quản lý.
3.1.3. Bộ chuẩn học tập và phát triển sớm dành cho trẻ em từ 0-7 tuổi (Unicef, 2014)[footnoteRef:5] [5:  Early Learning and Development Standards for children from birth to 7 years old, Unicef, Unite for children (2014)] 

Tài liệu Chuẩn học tập và phát triển sớm dành cho trẻ em từ 0-7 tuổi của Unicef dựa trên nghiên cứu và  kinh nghiệm triển khai ở nhiều quốc gia đã đưa ra những định hướng trong xây dựng và sử dụng Chuẩn học tập và phát triển trẻ em từ 0-7 tuổi. Tài liệu khẳng định “Mục tiêu chính của việc phát triển chuẩn trẻ em là tạo ra một nền tảng tham chiếu chung cho tất cả các dịch vụ phát triển tuổi thơ (sức khỏe, bảo vệ và GD) để tiếp cận trẻ với cùng một quan điểm tích hợp. Chuẩn trẻ em phản ánh một quan điểm nhất định về đứa trẻ và sự phát triển của nó. Áp dụng các tiêu chuẩn nhằm cải thiện dịch vụ cho trẻ thơ cũng như sự tiến bộ của trẻ sẽ đạt được”. Bộ chuẩn được xây dựng giúp:  
a. Cải thiện GD sớm từ nhà trẻ đến mẫu giáo;
b. Cải thiện Chương trình GDMN cho trẻ em từ sơ sinh đến 7 tuổi;
c. Cải thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trước và sau hành nghề;
d. Phát triển và cải thiện các Chương trình GD cha mẹ;
đ. Đánh giá và cải tiến Chương trình GDMN;
e. Nâng cao kiến ​​thức và nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc GD sớm;
g. Tạo ra một quá trình tích hợp thường xuyên giữa chăm sóc với GD trẻ để đạt được sự thành công trong học tập và cuộc sống sau này.
Việc xác định các lĩnh vực phát triển thể hiện các giá trị và cách người lớn chuẩn bị cho con em mình trong tương lai. Các giá trị làm nền tảng cho các lĩnh vực phát triển được nêu gồm: tính cá nhân/sự đa dạng/sự phát triển toàn diện của trẻ, hạnh phúc, sức khỏe, tính liên văn hóa, sự tự kiểm soát, lòng tự trọng, sự độc lập, nhân phẩm, bản sắc, sự sáng tạo, trách nhiệm, sự ổn định nội tại, quan tâm đến môi trường sống, đoàn kết vì cộng đồng. 
Xác định nội dung của chuẩn học tập và phát triển trẻ em dựa trên 8 nguyên tắc: 
(1) Nội dung của chuẩn học tập và phát triển nên phù hợp với lứa tuổi, có tính đến sự khác biệt của từng cá nhân về tốc độ phát triển của trẻ. Trẻ em thường tiến bộ qua các giai đoạn phát triển tương tự, nhưng với tốc độ riêng. Tất cả trẻ em trong một độ tuổi không nên được kỳ vọng đạt được các tiêu chuẩn giống nhau vào cùng một thời điểm. (2) Chuẩn học tập và phát triển công nhận rằng trẻ nhỏ là những người học tích cực; các em học thông qua chơi, tham gia tích cực, khám phá và sử dụng các giác quan của mình. Chuẩn học tập và phát triển nên nhận ra rằng trẻ em phải được tiếp xúc với các cơ hội học tập phong phú dưới nhiều hình thức khác nhau và thông qua nhiều bối cảnh. (3) Nội dung của Chuẩn học tập và phát triển cần thừa nhận rằng việc học tập và phát triển sớm là đa chiều và tất cả các lĩnh vực phát triển đều có mối liên hệ với nhau. Cần xem xét tất cả các lĩnh vực vì việc học tập và phát triển của trẻ em có nhiều mặt, xảy ra đồng thời giữa các lĩnh vực. (4) Nội dung của Chuẩn học tập và phát triển thừa nhận vai trò quan trọng của gia đình, cộng đồng và môi trường đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tất cả trẻ em học tập và phát triển trong bối cảnh tương tác và mối quan hệ với những người chăm sóc, cộng đồng và môi trường của chúng. (5) Chuẩn học tập và phát triển là phổ quát và nên được phát triển cho tất cả trẻ em, bất kể sự khác biệt về văn hóa, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng khuyết tật và những thách thức về thể chất và học tập. Chuẩn học tập và phát triển nên xem xét sự đa dạng này và tạo điều kiện phù hợp với bản chất độc đáo của việc học tập và phát triển của mỗi đứa trẻ. Hầu hết trẻ em đều có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp với lứa tuổi này nếu được đảm bảo hỗ trợ và kích thích thích hợp. (6) Nội dung của Chuẩn học tập và phát triển thừa nhận và tôn trọng di sản văn hóa và sự khác biệt về ngôn ngữ của trẻ em. Tầm quan trọng của nguồn gốc đa dạng và di sản văn hóa của trẻ em nên được đưa vào các tiêu chuẩn. (7) Chuẩn học tập và phát triển thừa nhận rằng ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em có được các kỹ năng từ nhiều phương pháp giảng dạy, vì vậy chúng cần được cung cấp các môi trường học tập đa dạng. (8) Nội dung của Chuẩn học tập và phát triển cần dựa trên các nghiên cứu và thực nghiệm. Vì Chuẩn học tập và phát triển được sử dụng để tối đa hóa sự phát triển của các chương trình giáo dục và trải nghiệm giáo dục của trẻ nhỏ, nên chuẩn cần được dựa trên kiến thức đáng tin cậy, chặt chẽ và thực tế về sự phát triển của trẻ và gia đình.
Thực hiện chuẩn trong thực tiễn GDMN tuân thủ 6 nguyên tắc: 1) Hạnh phúc của trẻ em và sự tôn trọng đối với gia đình nên được ưu tiên cao nhất trong việc thực hiện Chuẩn học tập và phát triển; Gia đình là giáo viên, người chăm sóc và người ra quyết định đầu tiên, quan trọng nhất và suốt đời của con cái họ. Sự tham gia của gia đình là cần thiết để thực hiện Chuẩn học tập và phát triển. 2) Chuẩn học tập và phát triển nên được sử dụng để tăng cường sự phát triển của trẻ em, thiết kế chương trình mầm non và thực hành gia đình. Bộ chuẩn không nên được coi là công cụ để chỉ trích, loại trừ hoặc trừng phạt trẻ em, giáo viên, chương trình, gia đình hoặc cộng đồng; 3) Chuẩn học tập và phát triển nên được sử dụng một cách thận trọng và cho các mục đích cụ thể mà chúng được phát triển. Chuẩn đang được phát triển để các gia đình và những người làm việc với trẻ em sử dụng. 4) Chuẩn học tập và phát triển nên được xem xét và cập nhật ít nhất 5 năm một lần để đảm bảo luôn phù hợp; Cần thiết lập một quy trình để xem xét và sửa đổi định kỳ. 5) Việc triển khai Chuẩn học tập và phát triển nên được đánh giá để đảm bảo các gia đình, cơ sở giáo dục mầm non và cộng đồng sử dụng phù hợp. Kết quả đánh giá sẽ giúp cho việc sử dụng và triển khai Bộ chuẩn tốt hơn. 6) Cần phân bổ đầy đủ các nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo việc sử dụng và triển khai Chuẩn học tập và phát triển một cách tối ưu. Các gia đình, người chăm sóc, giáo viên và những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ nên được đào tạo về cách sử dụng Chuẩn học tập và phát triển một cách thích hợp.
Đội ngũ chuyên gia trong nhóm biên soạn có kế thừa, học hỏi từ các kết quả nghiên cứu được đúc kết trong tài liệu này từ quan điểm về việc học và sự phát triển của trẻ, mục đích của Bộ chuẩn, cách lựa chọn các lĩnh vực trong Bộ chuẩn, xây dựng nội dung Bộ chuẩn cũng như định hướng trong sử dụng Bộ chuẩn.
3.2. Đánh giá việc sử dụng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi tại các cơ sở GDMN
Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2010. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học có tính ứng dựng thực tiễn cao dưới sự chỉ đạo của Bộ GDĐT (xây dựng Bộ chuẩn là một nhiệm vụ trong Đề án phát triển GDMN số 149/2006/QĐ-TTg), sự điều phối hoạt động của Vụ GDMN, sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của tổ chức UNICEF (các chuyên gia GDMN của UNICEF New York, của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) và kinh nghiệm của các nước trong Dự án Toàn cầu. 
Bộ chuẩn được xây dựng nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non ở Việt Nam trong các cơ sở GDMN, gia đình và cộng đồng; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, đồng thời, làm căn cứ để xây dựng chính sách quốc gia về chăm sóc, giáo dục trẻ thơ, cũng như công cụ giám sát chất lượng phát triển của trẻ em mầm non.
Bộ chuẩn đã thể hiện được các kỳ vọng mang tính quốc gia và văn hoá về những điều mà trẻ em năm tuổi biết và có thể làm được. Bộ chuẩn được xây dựng trên cơ sở khoa học vững chắc, đó là:
(1) Cơ sở lý luận về Chuẩn phát triển và xây dựng Chuẩn phát triển trẻ em 
(2) Kết quả nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em năm tuổi của Việt Nam và thế giới.
(3) Kết quả đánh giá tính xác thực về nội dung của Bộ chuẩn và độ tuổi của trẻ em năm tuổi ở Việt Nam. 
Nội dung của Bộ chuẩn được thể hiện ở 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 tiêu chí bao trùm khá toàn diện các lĩnh vực phát triển của trẻ. Các chỉ số được phân bố tương đối đồng đều trong các lĩnh vực, phản ánh khá chính xác nội dung các chuẩn và các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Quá trình xây dựng Bộ chuẩn được thực hiện một cách khoa học, công phu, nghiêm túc qua các bước: (1) Xác định các khái niệm và phạm trù cơ bản của Bộ chuẩn (2) Xây dựng dự thảo Bộ chuẩn (3) Đánh giá tính xác thực (về nội dung và độ tuổi) của dự thảo Bộ chuẩn và điều chỉnh nhiều lần để hoàn thiện. Trong mỗi bước nói trên đều có sự học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế về xây dựng Chuẩn phát triển, sự nỗ lực nghiên cứu của đội ngũ nhà khoa học có hiểu biết sâu sắc về trẻ thơ từ nhiều cơ quan khác nhau trong toàn quốc, sự góp ý của đông đảo các nhà quản lý, đội ngũ GVMN, đặc biệt, sự tham gia của cha, mẹ trẻ và trẻ em năm tuổi ở Việt Nam. 
Theo thời gian Bộ chuẩn cũng không tránh khỏi những bất cập so với mong đợi ngày càng cao của xã hội, với sự phát triển đa dạng và mạnh mẽ theo “gia tốc” của trẻ em năm tuổi ở Việt Nam. Vì thế, từ chính trong quá trình xây dựng cũng đã đặt ra yêu cầu cần được đánh giá lại và cập nhật (ít nhất có thể là 5 năm một lần) để đảm bảo Bộ chuẩn phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của trẻ năm tuổi ở Việt Nam.
Sau khi Bộ chuẩn PTTENT được ban hành, Bộ GDĐT đã có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở GDMN (ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện điểm 7 tỉnh, mở rộng 48 tỉnh và đại trà từ năm học 2014-2015, biên soạn tài liệu Hướng dẫn, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, đưa vào Hướng dẫn nhiệm vụ năm học, tổ chức các đợt kiểm tra định kì, hỗ trợ kỹ thuật…). CBQL các cấp Sở, Phòng GDĐT, cơ sở GDMN và đội ngũ GVMN được tham gia tập huấn về nội dung hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn và cách xây dựng bộ công cụ. Giáo viên dạy lớp MG năm tuổi được cung cấp tài liệu hướng dẫn và từng bước thực hiện Bộ chuẩn PTTENT đầy đủ. Sở GDĐT các địa phương đã chỉ đạo các phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; phòng GDĐT hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở GDMN tổ chức triển khai thực hiện; các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập triển khai sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp.
Kết quả đánh giá sử dụng Bộ chuẩn trong thời gian qua cho thấy:
a) Ưu điểm
- Bộ chuẩn PTTENT năm tuổi ban hành năm 2010 thể hiện quan điểm về quyền trẻ em, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ giáo dục mầm non.
- Sau hơn 10 năm thực hiện, CBQL và GVMN đều đánh giá cao vai trò của Bộ chuẩn với 28 chuẩn, 120 chỉ số thể hiện rõ ràng, cụ thể, hỗ trợ CBQL và GVMN trong việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ năm tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ năm tuổi chuẩn bị vào lớp 1. 
- Các cơ sở GDMN sử dụng Bộ chuẩn, làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, phát huy hiệu quả sự tham gia tích cực hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
[bookmark: _Toc105084702][bookmark: _Toc108019179][bookmark: _Toc108019328][bookmark: _Toc108019776]b) Một số bất cập/hạn chế: 
- Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt những năm qua đã có những tác động đến sự thay đổi, phát triển của GD đồng thời ảnh hưởng lớn đến yêu cầu mới đối với trẻ em, trong đó có trẻ em năm tuổi. 
- Bộ chuẩn PTTENT năm tuổi (2010) ra đời sau Chương trình giáo dục mầm non (2009) nên đã giảm đi vai trò của Bộ chuẩn là căn cứ để xây dựng Chương trình; kết quả mong đợi của từng độ tuổi trong Chương trình giáo dục mầm non chưa dựa vào Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. 
- Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi được ban hành năm 2010 còn nhiều chuẩn và chỉ số diễn đạt theo cách đo lường kiến thức và kỹ năng đơn lẻ. 
- Khi xây dựng và ban hành Bộ chuẩn, cần có bộ công cụ hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ đáp ứng Bộ chuẩn.
- Việc sử dụng Bộ chuẩn hiện nay chủ yếu có hiệu quả trong phạm vi trường lớp, mầm non. Mặc dù cha mẹ trẻ đánh giá cao vai trò của Bộ chuẩn trong sự hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình nhưng một số cha mẹ trẻ cho rằng Bộ chuẩn là nhiệm vụ của GV và trường MN, còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Kết quả khảo sát đánh giá khả năng của trẻ năm tuổi trong thực hiện Bộ chuẩn năm tuổi hiện hành được Vụ GDMN triển khai năm 2021 đã cho thấy thực tế đòi hỏi cần có Bộ chuẩn mới phù hợp hơn với sự phát triển của trẻ em năm tuổi hiện nay: Nghiên cứu lấy ý kiến đánh giá của 30.934 GVMN dạy lớp năm tuổi tại 7 vùng kinh tế xã hội và đánh giá trực tiếp 280 trẻ năm tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Bình. Theo đánh giá của  GV thì hầu hết các chuẩn, chỉ số ở mức độ dễ với trẻ năm tuổi, chỉ có 2 chỉ số có độ khó với trẻ. Kết quả đánh giá trực tiếp trên trẻ cho thấy phần lớn các chỉ số (59 chỉ số) ở mức dễ, 15 chỉ số tương đối khó và 4 chỉ số ở mức khó với trẻ năm tuổi tại các địa phương này.
Trong giai đoạn tới, việc xây dựng Bộ chuẩn cần thực hiện tốt hơn các mục đích sử dụng Bộ chuẩn; khắc phục những hạn chế của Bộ chuẩn hiện hành, đồng thời định hướng cho việc xây dựng CT GDMN mới.
Từ những căn cứ trên, Vụ GDMN đã đề xuất thực hiện xây dựng và ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 quy định về Bộ Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi. 
II. Mục đích của Bộ chuẩn
1. Bộ chuẩn định hướng về sự phát triển của trẻ em năm tuổi, giúp các nhà quản lý, nhà giáo dục, cha mẹ trẻ em và các tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ về khả năng, mức độ đạt được của trẻ em năm tuổi.
2. Bộ chuẩn làm cơ sở xác định kết quả mong đợi ở trẻ trong xây dựng Chương trình giáo dục mầm non. 
3. Bộ chuẩn làm căn cứ để tham vấn xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và quốc gia.
III. Quá trình xây dựng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi và dự thảo Thông tư 
Việc xây dựng “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” thể hiện nỗ lực to lớn để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non trong thời kì mới. Các tiêu chuẩn trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” được thiết kế cho tất cả trẻ em Việt Nam, bất kể giới tính, dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội, sự đa dạng văn hóa, và nhu cầu đặc biệt của cá nhân. Các tiêu chuẩn này nhằm tạo cơ hội khuyến khích sự phát triển tối ưu thông qua môi trường giáo dục và cơ hội học tập của trẻ em. Đặc tính toàn diện của “Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” giúp mọi người có thể hiểu hơn về những năng lực và giá trị, sự sẵn sàng của trẻ đến học tập và phát triển.
Những tiêu chuẩn này có thể được sử dụng với bất kỳ ai quan tâm đến công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non nói chung và trẻ em năm tuổi nói riêng, gồm: cha mẹ của trẻ hay người chăm sóc, nuôi dưỡng, người giám hộ, nhà giáo dục, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia giáo dục mầm non, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và người thực hiện các chính sách giáo dục, cũng như các tác nhân khác tham gia vào công tác giáo dục mầm non.
“Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, cũng như dựa trên các tiêu chuẩn của trẻ em nước ngoài, cụ thể như sau:


1. Năm 2021. Giai đoạn khởi thảo.
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 410/ KH-BGDĐT ngày 23/4/2021 triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi và thành lập nhóm 50 chuyên gia thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, một số trường Cao đẳng, Đại học, Vụ GDMN và chuyên gia GDMN.  Họp triển khai Kế hoạch và định hướng lớn xây dựng dự thảo Bộ chuẩn.
- Đánh giá thực hiện chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi hiện hành: (1) Khảo sát online lấy ý kiến 30.934 giáo viên mầm non trên toàn quốc đang dạy các lớp mẫu giáo năm tuổi và (2) Khảo sát đánh giá trực tiếp trẻ năm tuổi (vùng thuận lợi và khó khăn) thông qua các hoạt động, trò chơi, bài tập..., khảo sát cha mẹ/người trực tiếp chăm sóc trẻ. Tổng hợp, phân tích kết quả, xây dựng báo cáo kết quả khảo sát về Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi (Phục lục kèm theo).
- Nghiên cứu so sánh và phân tích “Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi” (hiện hành) và “Chuẩn học tập và phát triển sớm” của các nước trên thế giới (châu Âu, Châu Mỹ, Úc, châu Á…) (Phụ lục kèm theo). Xác định các “mong đợi mới” đối với sự phát triển của trẻ em năm tuổi và khuyến nghị cho Bộ chuẩn năm tuổi mới.
- Nghiên cứu và xây dựng 04 Dự thảo Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi và Tổ chức 03 Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho các Dự thảo trên.
- Dự thảo 1. “Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi”. Cấu trúc: 5 lĩnh vực (4 lĩnh vực cũ và 1 lĩnh vực mới - Tiếp cận đến việc học). Trong mỗi lĩnh vực có các tiểu lĩnh vực, số lượng tiểu lĩnh vực tùy vào đặc điểm của lĩnh vực - 51 chuẩn - 228 chỉ số. Các chuẩn cố gắng thể hiện năng lực thực hiện của trẻ, có thể lượng hóa bằng khả năng làm của trẻ (dựa theo Thang Bloom), hạn chế việc trẻ nói (kể, gọi tên…) mà trẻ phân biệt/ phân loại.
- Dự thảo 2. “Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi”. Cấu trúc: 5 Lĩnh vực – các Tiểu lĩnh vực - 34 chuẩn - 140 chỉ số và Hội thảo tham vấn chuyên gia (Ngày 08/12 với 60 chuyên gia và đại biểu)
- Dự thảo 3. “Chuẩn học tập phát triển trẻ em năm tuổi” và tham vấn nhóm chuyên gia điều chỉnh Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Cấu trúc 6 lĩnh vực, 15 Tiểu lĩnh vực, 35 chuẩn và 131 chỉ số (Ngày 21/12 với 40 chuyên gia và đại biểu).
- Dự thảo 4: “Chuẩn học tập phát triển trẻ em năm tuổi”. Cấu trúc: 1 nhóm Năng lực chung và 5 nhóm năng lực chuyên biệt; 17 Tiểu LV, 46 chuẩn và 157 chỉ số (Ngày 31/12/2021-Sản phẩm kết thúc năm 2021)
2. Năm 2022. Giai đoạn biên soạn và thử nghiệm
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 229/KH-BGDĐT triển khai nhiệm vụ xây dựng Thông tư, thành lập nhóm (24) chuyên gia soạn thảo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo Quyết định số 656/QĐ-BGDĐT.
- Tiếp tục xây dựng 06 Dự thảo (kèm theo Bộ công cụ); Tổ chức nhiều cuộc họp và 04 hội thảo tham vấn, nghiệm thu, thử nghiệm Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi.
- Dự thảo 5: Nhóm tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, họp thống nhất. Cấu trúc gồm: 6 lĩnh vực, 12 tiểu lĩnh vực, 30 chuẩn và 79 chỉ số và Tọa đàm ngày 06/4/2022 góp ý DT 5. Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (Tham vấn chuyên gia và đại biểu trước khi XD Bộ công cụ thử nghiệm).
- Dự thảo 6: Xây dựng Bộ công cụ thử nghiệm chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi mới. Cấu trúc gồm: 6 lĩnh vực, 12 tiểu lĩnh vực, 28 chuẩn 79 chỉ số và các chỉ báo, Căn cứ/lí giải cụ thể, từ đó xây dựng phương án/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm bao gồm: Tên chỉ số/ mục đích đo, Phương án đo, Đồ dùng, dụng cụ, Cách tiến hành và Tiêu chí chấm điểm. Tiến hành thử nghiệm (diện hẹp) bộ công cụ đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi tại tỉnh Cao Bằng (từ ngày 10-13/5/2022). Tổng hợp kết quả thử nghiệm diện hẹp, xây dựng báo cáo và điều chỉnh Dự thảo Bộ chuẩn và bộ công cụ. 
- Dự thảo 7. Cấu trúc gồm: 6 lĩnh vực, 12 tiểu lĩnh vực, 28 chuẩn 78 chỉ số và các chỉ báo và Hội thảo 10/6/2022 tham vấn chuyên gia góp ý Bộ công cụ và điều chỉnh, hoàn thiện Bộ công cụ (các vòng hội thảo nội bộ của nhóm Tác giả, hội thảo chuyên gia, xin ý kiến của 17 chuyên gia, hội thảo có thêm CBQL, GVMN ở một số địa phương).
- Dự thảo 8. Nghiệm thu Bộ công cụ thử nghiệm chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Cấu trúc 6 lĩnh vực, 22 chuẩn và 69 chỉ số. 
- Dự thảo 9. Hoàn thiện Bộ công cụ sau nghiệm thu. Cấu trúc của Bộ chuẩn, gồm: 6 lĩnh vực, 22 chuẩn và 68 chỉ số.
- Xây dựng tài liệu và tiến hành Tập huấn thử nghiệm Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi (sử dụng Bộ công cụ và thống nhất quy trình thử nghiệm, cách đánh giá các chỉ số)
- Tập huấn ngày 17/8/2022 về thử nghiệm Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi cho nhóm chuyên gia trung ương và 12 sở GD&ĐT.
- Dự thảo 10. Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Bộ chuẩn, công cụ và thử nghiệm Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi tại 6 tỉnh/TP đại diện 6 vùng kinh tế, xã hội (Hà Nội, Tiền Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Dương, Lào Cai): (1) Tập huấn Online và Tập huấn trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật thử nghiệm cho từng tỉnh, thành phố. (2) Thực hiện thử nghiệm theo quy trình, giám sát quá trình thử nghiệm và viết báo cáo thử nghiệm từng tỉnh, thành phố.
Sau các lần tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện, Bộ chuẩn được thử nghiệm qua các vòng. Kết quả của đợt thử nghiệm này đã giúp cho Ban biên soạn cùng các chuyên gia có cơ sở vững chắc hơn trong việc chỉnh sửa và hoàn thiện Bộ chuẩn. Dữ liệu thử nghiệm đã được phân tích dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết đáp ứng câu hỏi, trong đó phân tích ở 03 cấp độ khác nhau, bao gồm cấp độ chỉ báo, cấp độ chỉ số, và cấp độ lĩnh vực. Đây là các lý thuyết được sử dụng rộng rãi nhằm đưa ra được các thông tin chính xác nhất có thể dựa trên dữ liệu nhằm giúp các chuyên gia có cơ sở để chỉnh sửa và hoàn thiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Qua kết quả phân tích các đợt thử nghiệm đối với Bộ chuẩn mới, có thể thấy rằng các chỉ báo và chỉ số trong Bộ chuẩn đã phân bổ tương đồng với nhóm trẻ và có độ khó từ thấp đến cao, trong đó độ khó của nhiều chỉ số/chỉ báo tập trung ở mức độ trung bình (Phục lục kèm theo).
3. Năm 2023. Giai đoạn hoàn thiện, thẩm định và ban hành
- Ban hành Kế hoạch số 463/KH-BGDĐT ngày 28/3/2023 triển khai nhiệm vụ soạn thảo Thông tư.
- Ban hành Quyết định số 883/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2023 về việc kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư, có 35 thành viên, Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm Trưởng ban, các thành viên thuộc Vụ GDMN, Vụ Pháp chế, Giáo dục Tiểu học, Thể chất, Cục Quản lý chất lượng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Dinh dưỡng và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế.
- Tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo thử nghiệm. Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và hoàn thiện sau Hội thảo.
- Dự thảo 11. Hoàn thiện Bộ chuẩn sau Hội thảo tham vấn và Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập báo cáo sản phẩm với Thứ trưởng Ngô Thị Minh (ngày 23/5). Cấu trúc Bộ chuẩn, gồm: 6 lĩnh vực, 22 chuẩn và 69 chỉ số.
- Dự thảo 12. Hoàn thiện Bộ chuẩn sau Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và chỉ đạo của Thứ trưởng Ngô Thị Minh và nhiều cuộc họp nhóm chuyên gia hoàn thiện. Tổ chức thẩm định. Cấu trúc Bộ chuẩn, gồm: 6 lĩnh vực, 21 chuẩn và 68 chỉ số.
- Năm 2023, Vụ GDMN đã tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, họp 16 lần nhóm chuyên gia điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi. Đến nay, Dự thảo 13 đã hoàn thiện sau thẩm định với Cấu trúc Bộ chuẩn gồm: 6 lĩnh vực, 22 chuẩn và 70 chỉ số và đã được Chủ tịch Hội đồng xác nhận nhất trí với Dự thảo Bộ chuẩn ngày 22/9/2023.
- Xây dựng các Dự thảo Thông tư quy định về Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Xin ý kiến một số Vụ, Cục liên quan trong Bộ.
- Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư: 
[bookmark: _Hlk126597959]+ Dự thảo Thông tư đã được gửi xin ý kiến trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ GDĐT từ ngày 05/10/2023; 
+ Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. 
- Tổ chức các cuộc họp, Hội thảo về xây dựng Thông tư.
- Hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế thẩm định.
- Trình lãnh đạo Bộ ký, ban hành Thông tư. 
[bookmark: _GoBack]Công tác truyền thông trong quá trình xây dựng Bộ chuẩn luôn được quan tâm. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan truyền thông đã hoàn thành 29 bài đăng về các hoạt động xây dựng nội dung và quá trình xây dựng Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi.
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